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❖ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN NẮM KHI KẾT THÚC 
CHƯƠNG 2

1. Tại sao nghiên cứu phương thức SX TBCN Karl Marx bắt đầu từ 
sản xuất hàng hóa?

2. Tại sao hàng hóa phải là sản phẩm của lao động? So sánh giữa 
hàng hóa và sản phẩm

3. Giá trị là gì?
4. Hai thuộc tính của hàng hóa, mối quan hệ giữa 2 thuộc tính hàng 

hóa với tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa.
5. Chất và lượng của giá trị hàng hóa? Các nhân tố ảnh hưởng đến 

lượng giá trị hàng hóa?
6. Mối quan hệ giữa giá trị hàng hóa – giá trị trao đổi – giá cả - Tiền 

tệ
6. Lịch sử ra đời và phát triển của tiền tệ
7. Thế nào là kinh tế thị trường? Các quy luật của cơ bản của kinh tế 
thị trường.
8. Vai trò của các chủ thể tham gia thị trường



HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC 
CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG

1. Lý luận của Karl Marx về sản xuất hàng hóa và hàng hóa
1.1. Sản xuất hàng hóa.

Sản xuất hàng hóa là 
kiểu tổ chức kinh tế - xã 
hội mà sản phẩm được 
sản xuất ra  để trao đổi 

mua bán trên thị 
trường.

Sản xuất hàng hóa đưa loài người thoát khỏi tình trạng 

mông muội, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển nhanh 

chóng và nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội



❖ Sản xuất tự cấp tự túc

Là kiểu tổ chức kinh 
tế - xã hội mà sản 
phẩm do lao động 
làm ra nhằm thỏa 
mãn trực tiếp nhu 
cầu của người sản 

xuất ra nó.

Sản xuất tự cấp tự túc tồn tại thời kỳ lực lượng 
sản xuất kém phát triển, quy mô sản xuất nhỏ lẻ. 

Ngành sản xuất chính là săn bắn, hái lượm và 
nông nghiệp sản xuất nhỏ.



❖ Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa

(1): Sự phân công 
lao động xã hội

Phân công lao động xã 
hội là sự phân chia lao 
động trong xã hội thành 
các ngành, các lĩnh vực 
khác nhau. Phân công lao động xã hội

Chuyên môn hóa lao động, 
dẫn đến chuyên môn hóa SX

Năng suất lao động tăng 
lên

Xuất hiện tình trạng vừa thừa, vừa thiếu dẫn đến cần 
có sự trao đổi, mua bán cho nhau



❖ Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa

Sự phân công lao động xã hội

Số lượng công việc tăng lên nhưng 
số người lao động không đổi

Kỹ năng kỹ 
xão tăng 

lên

Tiết kiệm thời 
gian di chuyển 
các công đoạn

Thúc đẩy phát 
minh ra máy 
chuyên dùng

“Mỗi người làm ra một khối lượng lớn sản phẩm để có thể bán 
cho người khác, ngoài phần dùng cho cá nhân, và ai ai cũng 
vậy. Họ cung cấp cho những người khác mà những người này 
cần và ngược lại…” [2;tr40]



❖Phân công lao động xã hội theo chiều rộng



❖ Phân công lao động theo chiều sâu



❖ Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa

(2) Sự xuất hiện sở hữu tư 

nhân dẫn đến sự độc lập 

về lợi ích kinh tế giữa các 

chủ thể.

Trong lịch sử, sự tách biệt 

giữa các chủ thể dựa trên 

sự tách biệt về mặt sở hữu. 

Người này muốn tiêu dùng sản 

phẩm người khác phải thông 

qua trao đổi, mua bán. 

“Chỉ có sản phẩm của những 

lao động tư nhân độc lập và 

không phụ thuộc vào nhau 

mới đối diện với nhau như là 

những hàng hóa” [5;tr222]



1.2. Hàng hóa
Theo Karl Marx: 
hàng hóa là sản 

phẩm của lao động, 
có thể thỏa mãn 

nhu cầu nào đó của 
con người thông 
qua trao đổi mua 

bán.

1. LÝ LUẬN CỦA KARL MARX VỀ SẢN XUẤT 
HÀNG HÓA VÀ HÀNG HÓA



❖ So sánh giữa sản phẩm và hàng hóa

Sản phẩm

(1) Do lao động làm ra
(2) Có ích (thỏa mãn nhu cầu 
nào đó con người)

Hàng hóa

(1) Do lao động làm ra

(2) Có ích (thỏa mãn nhu cầu 
nào đó con người)

➢Kết luận:
- Mọi hàng hóa đều là sản phẩm nhưng mọi sản phảm chưa 

phải  là hàng hóa. 
- Muốn trở thành hàng hóa, sản phẩm phải được sản xuất ra 

không phải với tư cách là một tư liệu sinh hoạt trực tiếp 
cho bản thân người sản xuất [5;tr 220]

“Trong mọi trạng thái xã hội, sản phẩm lao động đều là một vật 
phẩm tiêu dùng, nhưng chỉ có một thời kỳ phát triển lịch sử 

nhất định mới biến sản phẩm lao động thành hàng hóa” [5;85]

(3) Được trao đổi,  mua bán



❖ Hai thuộc tính của hàng hóa

Chất Lượng 



❖ Hai thuộc tính của hàng hóa

Chất: tính có ích của 
hàng hóa 

Giá trị sử dụng của 
hàng hóa

Lượng:  lượng lao động 

hao phí để làm ra hàng hóa

Giá trị của hàng hóa

Hai thuộc tính 

của hàng hóa

- Vios 1.5 G (CVT)
- Năm SX: 2019
- Giá: 550 tr đồng

Loại xe: sedan 5 chỗ
Phân khúc: B
Động cơ: 2NR-FE
Dung tích: 1.5
Công suất: 107 mã lực
104Nm
Kích thước: 
4425x1730x1425mm
…..



❖ Hai thuộc tính của hàng hóa

- Giá trị sử dụng của hàng hóa: là công dụng của vật phẩm 

có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người.



- Giá trị sử dụng của hàng hóa

Tính

có 

ích

SP

GTSD

thể hiện ra 
trong tiêu dùng

Lao động có 
ích làm ra 
sản phẩm

Nội dung vật 
chất cấu 

thành

Phạm trù 
vĩnh viễn

Thuộc tính giá trị sử dụng có thể cảm nhận từ 

quan sát ban đầu và được thể hiện qua trong qua 

trình sử dụng. 



- Giá trị hàng hóa (mặt lượng)

Giá trị 
trao đổi

Giá trị trao đổi là 
một quan về số 

lượng, là một tỷ lệ 
theo đó những giá 
trị sử dụng loại này 

được trao đổi 
những giá tri sử 
dụng loại khác

Phụ thuộc vào 
quan hệ cung cầu

Phụ thuộc giá trị 
hàng hóa

“Là những giá trị sử dụng, các hàng hóa khác nhau trước hết về 

chất; là những giá trị trao đổi, các hàng hóa chỉ có thể khác 

nhau về lượng mà thôi, do đó chúng không chứa đựng một 

nguyên tử giá trị sử dụng nào cả” [5; tr55]

Giá trị là khái niệm trừu tượng, người ta không biết 

nắm lấy nó chỗ nào. Do đó, muốn xác định giá trị phải  
thông qua giá trị trao đổi.



- Giá trị hàng hóa

10 kg
Gạo

2m
Vải

Hao 
phí 

LĐXH 
trong 
8 giờ 

Hao 
phí 

LĐXH 
trong 
8 giờ

10 kg gạo = 2m vải = 8 giờ lao động xã hội

Hàng hóa không có giá trị  (giá trị sử dụng) sẽ không 
có giá trị trao đổi và ngược lại



❖ Giá trị và giá cả

Giá cả là chỉ số đại lượng 
giá trị hàng hóa, là chỉ số  

của tỷ lệ trao đổi giữa 
hàng hóa và tiền

- Giá cả ít khi thống nhất với giá trị mà xoay quanh giá trị 
theo quy luật của cung cầu

 (1) cung = cầu: giá cả = giá trị
(2) cung > cầu: giá cả < giá trị
(3) cung < cầu: giá cả >giá trị

“Mặc dù lao động là thước đo thực tế đối với giá trị trao đổi 
của mọi thứ hàng hóa, nhưng giá trị của mọi hàng hóa lại 

không đánh giá bằng lao động. Rất khó xác định tỷ lệ giữa 2 
loại lao động” [2;tr30]



❖ Giá trị hàng hóa

- Giá trị của hàng hóa là 
lượng lao động xã hội 
của người sản xuất hàng 
hóa “kết tinh” trong hàng 
hóa đó. Giá trị là phạm 
trù lịch sử.

Giá trị hàng hóa

Chất Lượng

“Có thể nói hàng hóa là một lượng lao động nhất định được 
cất giữ lại để sử dụng khi cần thiết vào một dịp khác” [2;tr344]



❖ Giá trị hàng hóa



- Giá trị hàng hóa

“Sức lao động của con người ở 
trạng thái lỏng, hay lao động 

của con người, hình thành nên 
giá trị, nhưng bản thân nó lại 

không phải giá trị. Lao động đó 
trở thành giá trị khi nó ở trong 

trạng thái đông đặc, ở dưới 
hình thái một vật” [5;tr72]

“Với tư cách là giá trị, tất cả hàng hóa đều chỉ là lao 
động của con người kết tinh lại” [5;tr71]



❖ GIÁ TRỊ HÀNG HÓA

- Chất giá trị hàng hóa:
Lao động xã hội của 
người làm ra hàng hóa.

“Cần phải luôn luôn nhớ 
rằng sức lao động, chứ 
không phải một thứ hoặc 
một nhóm hàng hóa riêng 
biệt nào khác, là thước đo 
thực sự đối với giá trị của cả 
bạc lẫn các loại hàng hóa 
khác” [2;tr213]



❖ Tại sao phải là lao động xã hội?

Lao động 
tư nhân 1

Lao động 
tư nhân 2

Lao động 
tư nhân 3

Lao động 
tư nhân 5

Lao động tư 
nhân 4

Lao động 
tư nhân…

Lao động 
tư nhân 6

Lao động xã hội 
= mức trung 
bình của các 
lao động tư 

nhân



➢  Lượng giá trị hàng hóa

Hàng 
hóa

Giá trị sử 
dụng (Chất  

của hh)

Giá trị 
(lượng của 
hàng hóa)

Lao động  xã hội  
của người SX “kết 
tinh” trong hàng 

hóa

Lượng lao động hao 
phí để SX hàng hóa 

đó quyết định

Chất

Lượng

Lao động cụ thể tạo ra

Nội dung vật chất cấu 
thành



➢Lượng giá trị hàng hóa

Lao động 
giản đơn

Lao động 
lười biếng

Lao động 
siêng 
năng

Lao động 
phức tạp

Lao 
động 

chuyên 
gia

Lao động 
chuyên 

môn

Lao động xã hội 
nào???

Lao
 động 

…



❑ Thước đo của lượng giá trị hàng hóa

Lao động 
giản đơn

Lao động 
lười biếng

Lao động 
siêng 
năng

Lao động 
phức tạp

Lao 
động 

chuyên 
gia

Lao động 
chuyên 

môn

(LƯỢNG = THỜI GIAN) 
LAO ĐỘNG TRUNG BÌNH 

CẦN THIẾT

Lao
 động 

…



❑ Thước đo của lượng giá trị hàng hóa

THỜI GIAN LAO 
ĐỘNG XH CẦN THIẾT

Trình độ kỹ thuật 
trung bình

Trong điều kiện 
bình thường của 

xã hội

Là thời gian cần 
thiết SX ra 1 đơn 

vị hàng hóa

Trình độ khéo léo 
trung bình

Cường độ lao 
động trung bình

Trong hoàn cảnh 
XH nhất định



❑ Thước đo của lượng giá trị hàng hóa.

THỜI 
GIAN 
LAO 

ĐỘNG 
XH CẦN 
THIẾT

Trong điều kiện 
bình thường 

Trong điều 
kiện tốt

Trong điều kiện 
kém

Lượng
giá trị 
hàng 
hóa

Lợi nhuận 
cao

Lợi nhuận 
bình quân

Thất bại, bị 
đào thải

“Với tư cách là những giá trị thì tất cả mọi hàng hóa đều chỉ là 

những lượng thời gian lao động nhất định đã kết đọng lại” [5;tr57]



❖ GIÁ TRỊ HÀNG HÓA VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

Hàng hóa X
100 USD

Price = Value

Cty A
CPSX: 90 USD

Hao phí LĐXH 
cần thiết

Lợi nhuận
10 USD

Cty B
CPSX: 70 USD

Lợi nhuận
30 USD

Cty C
CPSX: 110 

USD

Lỗ
10 USD



Nokia 8250 
(2003)

Giá: 3,2tr

Nokia 3310 
(2017)

Giá: 1,2tr

Điều gì đã làm lượng giá trị của hàng hóa 
thay đổi???



➢ Giá trị và giá cả của Iphone 7 Plus 32G

- Giá tháng 06/2020: 8.990.000 đồng

- Giá tháng 09/2016: 769 USD (18tr đồng)

- Giá tháng 2018: 14 tr đồng

Cùng 1 hàng hóa có nhiều giá cả 
khác nhau dẫn đến có nhiều giá trị 

khác nhau.

Điều gì làm cho hàng hóa có xu hướng 
ngày càng rẻ hơn?



➢Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá 

trị hàng hóa.

Năng suất lao động Mức độ 

phức tạp LĐ

Lượng giá trị 

hàng hóa 

Lao động 
giản đơn

Lao động 
phức tạp

NSLĐ cá biệt NSLĐ xã hội

Cá biệt từng nhà 
sản xuất

Năng suất lao 
động XH

Giá cả 
hàng hóa 
XH giảm

LĐ phức tạp = n LĐ giản đơnGiá cả HH cá biệt 
giảm – đạt lợi 

nhuận cao

Luôn thay 
đổi



❖ Năng suất lao động

NSLĐ là năng lực sản 

xuất của lao động, 

được tính bằng số 

lượng sản phẩm sản 

xuất ra trong một đơn 

vị thời gian hoặc số 

lượng thời gian cần 

thiết để sản xuất ra một 

đơn vị sản phẩm

NSLĐ xã hội=
Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

Tổng số người làm việc bình quân



❖ Năng suất lao động

Năng 

suất lao 

động

Điều kiện tự nhiên

Hiệu quả của TLSX

Trình độ khéo léo LĐ

Phát triển khoa học 
công nghệ

Kết hợp xã hội của SX



➢Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá 

trị hàng hóa.

N
SLĐ

Mức 
độ 

phức 
tạp 
LĐ

tăng

giảm

Giá trị hàng 
hóa tăng

Giá trị hàng 
hóa giảm

Tỷ lệ 
thuận

tăng

giảm

Giá trị hàng 
hóa giảm

Giá trị hàng 
hóa tăng

Tỷ lệ 
nghịch

NSLĐ vs giá 
cả hàng hóa

Mức độ phức tạp 
của LĐ vs giá cả 

hàng hóa

Lượng LĐ kết 
tinh trong hàng 

hóa giảm

Lượng Lđ kết 
tinh trong hàng 

hóa tăng

Lượng LĐ kết 
tinh trong hàng 

hóa tăng

Lượng Lđ kết 
tinh trong hàng 

hóa giảm



❖ Mối quan hệ giữa GTSD và giá trị 
hàng hóa

Giá 
trị sử 
dụng

Giá 
trị

Giá 
trị sử 
dụng

Giá 
trị



Giá trị 

sử dụng

Giá trị

Công dụng 

của vật phẩm

Thực hiện 

sau

Thuộc tính 

tự nhiên 

Lao động XH của 
người SX HH

Thực hiện 

trước

Là thuộc tính XH 
của hàng hóa

❖ Mối quan hệ giữa GTSD và giá trị 
hàng hóa

- Người tiêu dùng:  quan tâm giá trị sử dụng tốt nhất trong 

tầm giá (hàng hóa giá rẻ, chất lượng…)

- Người sản xuất: quan tâm đến giá trị (luôn đổi mới công 

nghệ, quản lý…để giảm giá trị hàng hóa, cải tiến chất lượng 

nâng cao sức cạnh tranh) nhằm thu được giá trị cao nhất. 



2.2. Tính hai mặt của lao động SX hàng hóa

- Lao động cụ thể: là lao động có ích dưới hình thức cụ thể 
của nghề nghiệp, chuyên môn nhất định.



- Lao động cụ thể

Lao 

động 

cụ 

thể

Có đối tượng riêng

Có mục đích riêng

Có phương tiện riêng

Có phương pháp riêng

Có kết quả riêng

Cùng với nội dung vật chất cấu thành của sản phẩm. 
Lao động cụ thể là một trong 2 yếu tố tạo ra giá trị sử 

dụng của hàng hóa.



❖ Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa

- Lao động trừu tượng: là lao động của người sản xuất 

hàng hóa khi đã gạt bỏ những hình thức cụ thể của nó.

LAO 

ĐỘNG 

TRỪU 

TƯỢNG

LĐ sản xuất ra 
Vải

LĐ sản xuất ra 
Thóc

LĐ SX  ra máy 
tính

LĐ SX ra điện 
thoại

LĐ SX ra giày dép

LĐ cụ thể SX ra …

G
ạt b

ỏ
 lao

 đ
ộ

n
g cụ

 th
ể

Hao phí 
sức lực

GIÁ 
TRỊ 

HÀNG 
HÓA

Hao phí thần 
kinh



❖ Mối quan hệ giữa tính hai mặt của lao động 

SXHH và hai thuộc tính hàng hóa

Lao 
động

Hàng 
hóa

Lao 
động 

cụ 
thể

Giá 
trị sử 
dụng

Giá 
trị

Lao 
động 

TT

Tính chất 2 
mặt LĐ SXHH

Hai thuộc 
tính HH

LĐ
 đ

ư
ợ

c tiế
n

 h
àn

h
 n

h
ư

 th
ế

 n
ào

Đ
ã tiê

u
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h
í lao
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n
g tro

n
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 lâu

LĐ
 có

 ý n
gh

ĩa về
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ặt ch
ất

LĐ
 có
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ĩa về
 m

ặt lư
ợ

n
g



- Giá trị hàng hóa

Giá trị 
hàng 
hóa

Lượng lao động xã 
hội của người sản 

xuất hàng hóa 
“kết tinh” trong 

hàng hóa đó

Xác định 
giá trị

Trao đổi (GT 
trao đổi)

Giá cả

B
iể

u
 h

iệ
n

 
b

ằn
g tiề

n
Trừu tượng

B
ằn

g h
iện

 
vật

Hàng đổi 
hàng



1.3. Tiền tệ
➢ Nguồn gốc và bản chất của tiền

Tiền là kết quả của quá trình phát triển sản xuất và trao 

đổi hàng hóa, là sản phẩm của sự phát triển các hình 

thái giá trị từ thấp đến cao.

Giá trị 
hàng 
hóa

Lao động 
XH của 

người SX 
hàng hóa 

Bản 
chất

1.LÝ LUẬN CỦA KARL MARX VỀ SẢN XUẤT 
HÀNG HÓA VÀ HÀNG HÓA

Lao động là bản chất của giá trị
Tiền là biểu hiện của giá trị 

Tiền 
tệ

Biểu 
hiện

Hình thái 
hiện vật

Hình thái  
vàng – bạc

Hình thái  
tiền giấy

Tiền tín 
dụng…

Tiền mật mã



➢ Nguồn gốc và bản chất của tiền

- Hình thái giản đơn hay ngẫu nhiên.

5m 
vải

50 kg 
thóc

- Hình thái mở rộng của giá trị.

1m 

vải

10 kg thóc

2 con gà

2 vỏ sò

Sự trao đổi 
hàng hóa bị 

giới hạn



- Hình thái mở rộng của giá trị

Vải

giày

Thóc

Lợn

Giường

Cừu

Gà

Chén, 
bát

Ngà 
voi

Rượu

Nồi

…… …



➢ Nguồn gốc và bản chất của tiền

10kg 

thóc

5 con 
gà

0,1 chỉ 

vàng

5kg cà 

phê

10 m 

vải
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- Hình thái chung của giá trị

Ở các địa phương khác nhau, vật ngang giá chung 
khác nhau: tiền vỏ sò, tiền hạt cacao, tiền thuốc lá…



- Hình thái mở rộng của giá trị

Vải

giày

Thóc

Lợn

Giường

Cừu

Gà

Chén, 
bát

Ngà 
voi

Rượu

Nồi …

Tiền 
vỏ sò

…

…

Bò

…



1.3. Tiền tệ

- Tiền là bất cứ thứ gì mà con người sẵn sàng để sử 
dụng để đại diện một cách có hệ thống cho giá trị của 
những thứ khác nữa, phục vụ cho  mục đích trao đổi 
hàng hóa và dịch vụ.

- Tiền giúp con người so sánh một cách nhanh nhất và 
dễ dàng nhất giá trị của những hàng hóa khác nhau, 
trao đổi dễ dàng thứ này với thứ khác và tích lũy của 
cải một cách thuận tiện nhất.

- Có nhiều dạng tiền khác nhau trước khi tiền xu ra 
đời: tiền vỏ sò, gia súc, da động vật, muối, ngũ cốc, 
vải  vóc… (ở Uganda thuộc Anh, đầu thế kỷ 20, thuế 
vẫn được nộp dướng dạng tiền vỏ ốc)



1.3. Tiền tệ

- Trong các nhà tù hiện đại và các tù binh chiến tranh, thuốc lá 
thường được sử dụng thay cho tiền: giá trị của tất cả mọi 
thứ đều quy ra thuốc lá. Trong tại tập trung Auschiwitz: 1 ổ 
bánh mì = 12 điếu, 1 gói bơ thực vật 300gr = 30 điếu, một 
chiếc đồng hồ từ 80-200 điếu, 1 lít rượu giá 400 điếu (6)

- Trong nền kinh tế ngày nay, những đồng giấy bạc và 
tiền kim loại cũng là dạng hiếm của tiền. Năm 2006, 
tổng lượng tiền trên thế giới ước khoảng 473 nghìn 
tỷ USD, nhưng tổng lượng tiền kim loại và giấy bạc chỉ 
chưa đến 47 nghìn tỷ USD. Hơn 90% lượng tiền – hơn 
400 nghìn tỷ USD trong các tài khoản của chúng ta – 
chỉ tồn tại trên các máy chủ máy tính. Theo đó hầu 
hết những giao dịch kinh doanh đều được tiến hành 
bằng việc chuyển dữ liệu điện tử từ 1 file máy tính 
này sang 1 file máy tính khác mà không có bất kỳ sự 
trao dổi tiền mặt vật lý nào (6).



➢ Nguồn gốc và bản chất của tiền

10kg 

thóc

5 con 
gà

0,1 chỉ 

vàng

5kg cà 

phê

0,2 

gam 

vàng
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- Hình thái tiền tệ.



- Hình thái tiền tệ

Vải

giày

Thóc

Lợn

Giường

Cừu

Gà

Chén, 
bát

Ngà 
voi

Rượu

Nồi …

Tiền 
vàng, 
bạc

…

Bò

…



❑ Tại sao phải là vàng và bạc?
“Nhu cầu về các loại kim khí quý một phần là do sự hữu 
ích của chúng, một phần là do vẻ đẹp tuyệt vời của chúng 
dùng làm đồ trang sức. Trừ sắt ra, các kim loại quý này còn 
có nhiều lợi ích hơn bất kỳ kim loại nào khác. Vì các kim 
loại này ít bị han rỉ và rất tinh khiết, có thể dễ dàng giữ cho 
chúng được sạch sẽ. Các thứ đồ dùng làm bằng vàng bạc 
đặt trên bàn ăn hay trong nhà bếp được xem là vừa đẹp 
mắt vừa trang nhã và sạch sẽ hơn những thứ làm bằng 
đồng hay bằng thiếc. Giá trị chủ yếu của vàng, bạc là do 
chúng đẹp, trang nhã rất hợp với việc trang trí các quần áo 
và đồ dung nội thất. Dát vàng làm đồ trang trí nổi bật lên 
hơn nhiều so với sơn hay nhuộm. Giá trị của vàng, bạc 
tăng gấp đôi vì chúng là kim loại hiếm” [2;tr199]



❑ Tại sao phải là vàng và bạc?
“Đối với những người giàu có, không gì làm cho họ sung 
sướng hơn là phô bày những đồ đạc tiêu biểu cho sự giàu 
sang, sung túc mà chỉ riêng họ có được. Theo con mắt 
đánh giá của người giàu sang phú quý, giá trị của một đồ 
vật, dù nó có ích hay đẹp đến mức nào đi chăng nữa, còn 
phải là một đồ vật hiếm có  và phải do nhiều công sức để 
thu thập hoặc làm ra nó, và trừ họ ra thì không người nào 
khác có thể mua nổi đồ vật đó. Người giàu thích mua các 
đồ quý hiếm, ít người có hơn là đồ đẹp và có ích nhưng 
thông thường ai cũng có thể có được. Vậy, tính hữu ích, 
sự đẹp đẽ trang nhã và sự khan hiếm ít ai có là những nét 
cơ bản tạo nên giá cao của các kim loại quý .” [2;tr199]



❑ Tại sao phải là vàng và bạc?

Vàng – Bạc

Dành dụm 
làm của cải

Thương mại 
Quốc tế

Di 
chuyển

- Tiền là phương tiện trao đổi phổ quát nhất và hiệu quả 
nhất của sự tin cậy lẫn nhau từng được phát minh ra.

- Chúng ta có thể khác nhau về ngôn ngữ, tín ngưỡng, văn 
hóa… có thể bất đồng nhưng  tất cả có niềm tin chung 
về tiền. Nếu không có niềm tin chung này, mạng lưới 
giao thương toàn cầu không hoạt động được.



❑ Tại sao phải là vàng và bạc?
“Những người dân nghèo ở Cuba và St. Domingo, khi họ được 
người Tây Ban Nha lần đầu tiên phát hiện ra, có thói quen đeo 
những mẫu vàng như đồ trang điểm trên tóc và quần áo. Họ coi 
chúng như chúng ta coi một vài thứ đá cuội có màu sắc và hình 
dáng đẹp, và họ không từ chối bất cứ người nào muốn xin các 
mẫu vàng đó. Họ sẵn sàng làm quà biếu cho các vị khách  mời 
quen biết theo yêu cầu của những người đó mà chẳng hề suy 
nghĩ rằng họ biếu cho các vị khách đó một món quà rất giá trị. 
Họ tỏ ra ngạc nhiên khi nhận thấy sự vui mừng quá đỗi của 
người Tây Ban Nha nhận các mẫu vàng đó. Họ cũng chẳng hề 
biết rằng có những nước mà ở đó thừa thãi lương thực, mà đối 
với họ là rất khan hiếm, rằng chỉ một số lượng rất nhỏ các đồ 
trang sức lòe loẹt, rẻ tiền theo suy nghĩ của họ có thể đổi lấy rất 
nhiều lương thực có thể nuôi sống gia đình họ trong nhiều năm 
[2;tr201]



1.3. Tiền tệ

Trong hàng ngàn năm, các triết gia, nhà tư 
tưởng, nhà tôn giáo… đã đổ lỗi cho đồng tiền và 
gọi nó là cội rễ của mọi điều xấu xa.  Dù thế nào 
đi nữa tiền vẫn là đỉnh cao của lòng khoan 
dung của loài người. Tiền có cái nhìn cởi mở 
hơn so với  ngôn ngữ, luật pháp, văn hóa, tín 
ngưỡng và các thói quen xã hội… Nhờ có tiền 
những con người không biết nhau và không tin 
tưởng vào nhau có thể hợp tác hiệu quả.



➢ Nguồn gốc và bản chất của tiền

- Bản chất của  tiền.

Tiền tệ là hàng hóa đặc 

biệt, được tách ra từ 

thế giới hàng hóa làm 

vật ngang giá chung 

trong tất cả các hàng 

hóa đem trao đổi.



- Bản chất của tiền
Khi tiền tệ ra đời, thế giới hàng hóa chia làm 2 cực. 

Một cực là tất cả những hàng hóa thông thường, một 

cực là thứ hàng hóa đóng vai trò tiền tệ.

GTSD: làm đồ trang sức, 

nguyên liệu nhiều ngành 

khác

Giá trị: do lượng lao động 

xã hội cần thiết để sản xuất 

ra vàng quy định

GTSD: vật ngang giá 

chung trong trao đổi

Giá trị: mang hình thái 

giá trị xã hội trực tiếp, giá 

trị của nó được biểu hiện 

tất cả các hàng hóa

Hàng hóa đặc biệtHàng hóa thông thường

❖ Hai tư cách của vàng, bạc



1.3. Tiền tệ
➢  Chức năng của tiền tệ

- Thước đo giá trị
- Phương tiện lưu thông.
- Phương tiện cất trữ.
- Phương tiện thanh toán
- Tiền tệ thế giới. 



❖ Thước đo giá trị

“Vàng bạc là tiền nhưng tiền chưa hẳn là vàng bạc”.

Vàng, 
bạc

Giá trị 
hàng hóa

1. Khi vàng, bạc khai thác tăng mà sản lượng hàng hóa 
không tăng, thì hàng hóa ngày càng rẻ đi.

2. Khi vàng bạc không đổi mà sản lượng hàng hóa tăng thì 
giá cả hàng hóa giảm.

3. Khi vàng bạc tăng và sản lượng hàng hóa cũng tăng cùng 
tỷ lệ với tỷ lệ tăng của vàng bạc thì giá cả không đổi.

4. Khi vàng bạc tăng và sản lượng hàng hóa tăng nhanh hơn 
tốc độ tăng của khai thác vàng bạc thì hang hóa ngày 
càng rẻ hơn hay với một tỷ lệ vàng bạc ngày càng đổi 
được nhiều hàng hóa hơn.



➢Những đồng tiền mạnh nhất hiện nay

1. USD



➢Những đồng tiền mạnh nhất hiện nay

2. 
Euro



➢Những đồng tiền mạnh nhất hiện nay

3. 
Bảng



➢Những đồng tiền mạnh nhất hiện nay

4. Yên



➢Những đồng tiền mạnh nhất hiện nay

5. 
RMB



❖ Tiền mật mã (cryptocurrency) Bitcoin

Bitcoin  là loại tiền mã hóa, được 
phát minh bởi Satoshi Nakamoto 

dưới dạng phần mềm mã nguồn mở 
từ năm 2009. Bitcoin có thể được 

trao đổi trực tiếp bằng kết nối 
internet mà không cần thông qua tổ 

chức tài chính trung gian nào

Satoshi Nakamoto tạo ra chỉ 21 triệu 
Bitcoin được lưu hành vào năm 

2140. Người ta có thể tham gia đào 
Bitcoin bằng hệ thống máy tính . Để 
sở hữu Bitcoin bạn có thể tham gia 

đào Bitcoin hoặc mua bán nó trên thị 
trường



Các thợ đào thường sẽ tham 
gia vào các mỏ đào lớn để tập 
hợp những khả năng tính toán 
của máy đào thành viên trong 
mỏ đó nhằm tăng xác suất thu 
được Bitcoin. Việc đào mỏ đã 

tạo ra một loạt công nghệ 
chuyên biệt để đào Bitcoin

Bitcoin được xem như vàng 2.0: Đáng 
giá, lưu thông, dự trữ, thanh toán. Ngoài 

những yếu tố như tiền pháp định. 
Bitcoin còn có thêm những ưu điểm: 

không có ngân hàng TW nên ko có lạm 
phát, không bị làm giả, không cần qua 

trung gian. Không thể tạo Bitcoin nhưng 
có thể khai thác như vàng…

❖ Tiền mật mã (cryptocurrency) Bitcoin



RIPPLE (XRP)

LITECOIN (LTC)

ETHEREUM (ETH)

MORENO (XMR)

❖ Tiền mật mã (cryptocurrency)

RIPPLE (XRP)

Giá Bitcoin ngày 11/09/2019: 10.059 USD = 1 BTC



❖ LÝ LUẬN CỦA KARL MARX VỀ SẢN XUẤT 
HÀNG HÓA VÀ HÀNG HÓA

1.4. Phân loại hàng hóa

Hàng 

hóa

Công

Tư

Hữu 
hình

Vô 
hình

Có thể cầm nắm, 
VD: nhà cữa, xe cộ, 
quần áo, máy móc…

Có thể cảm nhận 
được
VD: uy tín, phát 
minh, thương hiệu…



❖ HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA 
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG

2. Thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường
2.1. Thị trường

- Theo nghĩa hẹp: thị 

trường là nơi diễn ra 

hành vi trao đổi, mua 

bán hàng hóa giữa các 

chủ thể với nhau.

Sự hình thành thị trường đòi hỏi phải có:

Đối tượng trao đổi, mua bán: hàng hóa, dịch vụ
Đối tượng tham gia trao đổi: bên bán và bên mua
Điều kiện thực hiện trao đổi: khả năng thanh toán



2.1.1. Khái niệm và vai trò của thị trường

- Theo nghĩa rộng: thị trường 
là tổng hòa các mối quan hệ 
liên quan đến trao đổi, mua 
bán hàng hóa trong xã hội, 
được hình thành do những 
điều kiện lịch sử, kinh tế, xã 

hội nhất định.

Như vậy, điều quan tâm nhất của bên bán là tìm ra NƠI trao 
đổi, tìm nhu cầu và khả năng thanh toán của các sản phẩm, 
dịch vụ mà nhà sản xuất dự định cung ứng hay không. Còn đối 
với bên mua, họ lại quan tâm tới việc so sánh những sản phẩm 
dịch vụ mà bên bán thỏa mãn đúng yêu cầu và thích hợp với 
khả năng thanh toán của mình đến đâu.



❖ Phân chia thị trường
Th

ị t
rư

ờ
n

g

Phạm vi hoạt 
động

Đầu vào đầu 
ra

Tính chuyên 
biệt

Cơ chế vận 
hành

Thị trường khu vực, thi trường 
trong nước, thị trường quốc tế

Thị trường các yếu tố đầu vào, 
thị trường hàng hóa đầu ra

Thị trường tài chính, thị trường 
từng loại sản phẩm…

Thị trường tự do cạnh tranh, thị 
trường độc quyền, thị trường 
cạnh tranh không hoàn hảo…



2.1.1. Khái niệm và vai trò của thị trường

➢Vai trò của thị trường

(1). Thị trường là điều kiện, 
môi trường cho sản xuất 

phát triển

Thị trường là cầu nối giữa 

sản xuất và tiêu dùng, vì vậy 

thị trường có vai trò thông 

tin, định hướng cho mọi 

nhu cầu sản xuất kinh doanh

Giá cả thị trường có vai trò thông tin rất quan trọng 
cho người cung ứng.



➢ Vai trò của thị trường

(2). Thị trường kích thích sự 

sáng tạo của mọi thành viên 

trong xã hội, tạo ra cách thức 

phân bổ nguồn lực hiệu quả 

trong nền kinh tế

Thị trường phân bổ nguồn lực hiệu quả

Nhân lực Tài lực Vật lực



➢ Vai trò của thị trường

(3). Thị trường gắn kết 

nền kinh tế quốc gia 

với nền kinh tế thế 

giới.



2. Thị trường và vai trò của các chủ thể 
tham gia thị trường

2.1.2. Cơ chế thị trường và nền kinh tế thị trường.

➢Cơ chế thị trường: là hệ 
thống các quan hệ kinh tế 
mang đặc tính tự điều 
chỉnh các cân đối của nền 
kinh tế theo yêu cầu của 
các quy luật kinh tế

Dấu hiệu đặc trưng của cơ 
chế thị trường là cơ chế 
hình thành giá cả do thị 

trường quyết định.



2.1.2. Cơ chế thị trường và nền 
kinh tế thị trường

➢Nền kinh tế thị trường: là 

nền kinh tế vận hành theo 

cơ chế thị trường. Sản xuất 

cái gì, sản xuất như thế 

nào, sản xuất cho ai, giá cả 

bao nhiêu do thị trường 

quyết định.

Sự hình thành kinh tế thị trường là khách quan. Kinh tế thị 

trường phát triển từ thấp đến cao từ sơ khai đến hiện đại. 

Kinh tế thị trường là thành tựu chung của nhân loại.



❖ Đặc trưng của kinh tế thị trường
Đ

ặc
 t

rư
n

g
Nhiều chủ thể tham gia, nhiều hình thức sở 
hữu, các chủ thể bình đẳng trước pháp luật

Thị trường đóng vai trò quyết định trong 
phân bổ các nguồn lực xã hội thông qua hoạt 
động của các thị trường bộ phận

Giá cả do thị trường quyết định

Lợi nhuận là động lực của các chủ thể kinh 
doanh

Nhà nước thực hiện khắc phục những 
khuyết tật của thị trường.

Thị trường gắn với nền kinh tế mở.



❖ Ưu thế và khuyết tật của kinh tế thị trường

Ưu 
thế:

Tạo ra động lực mạnh 
mẽ cho các chủ thể 
kinh tế

Luôn phát huy tốt 
nhất tiềm năng, lợi 
thế của mọi chủ thể… 

Luôn tạo ra các phương thức để thỏa mãn 
tối đa nhu cầu của con người, từ đó thúc 
đẩy tiến bộ, văn minh xã hội



❖ Ưu thế và khuyết tật của kinh tế thị trường

Khuyết 
tật

Luôn tìm ẩn rủi 
ro khủng hoảng

Tài nguyên cạn 
kiệt, suy thoái 
môi trường tự 
nhiên và xã hội

Không khắc 
phục được sự 
phân hóa sâu 

sắc trong xã hội



2. Thị trường và vai trò của các chủ thể 
tham gia thị trường

2.1.3. Một số quy luật chủ yếu của thị trường.

➢Quy luật giá trị.

Nội dung: việc sản 
xuất và trao đổi hàng 

hóa giản đơn phải 
được tiến hành trên 

cơ sở hao phí lao 
động xã hội cần thiết

Giá trị = hao phí lao động XH cần thiết



2.1.3. Một số quy luật chủ yếu của 
thị trường

➢Quy luật cung – cầu

Cung là số lượng hàng hóa, 
dịch vụ mà người bán có khả 
năng và sẵn sàng bán ở các 

mức giá khác nhau trong một 
thời gian nhất định

Cung bao gồm khả năng và ý 
muốn sẵn sàng bán

Cung 



❖ Quy luật cung – cầu

Cầu

Cầu là số lượng hàng hóa, dịch 
vụ mà người mua có khả năng 
và sẵn sàng mua ở các mức giá 
khác nhau trong một thời gian 

nhất định

Cầu bao gồm khả năng và ý 
muốn sẵn sàng mua Cầu           nhu cầu 



❖ Quy luật cung – cầu

Quy luật cung – cầu tác 
động lẫn nhau ảnh hưởng 

đến giá cả. 

Cung = cầu: giá cả =  giá trị
Cung > cầu: giá cả < giá trị
Cung< cầu: giá cả > giá trị 

Điều tiết quan hệ sản xuất 
và lưu thông hàng hóa.



2.1.3. Một số quy luật chủ yếu của 
thị trường

➢Quy luật lưu thông tiền tệ

𝑴 =
𝑷. 𝑸

𝑽
M: số lượng tiền cần thiết trong lưu 

thông
P: là mức giá cả
Q: Khối lượng hàng hóa dịch vụ đưa 

ra lưu thông
V: số vòng lưu thông của đồng tiền

𝑴 =
𝑷. 𝑸 − (𝑮𝟏 + 𝑮𝟐) + 𝑮𝟑

𝑽

Thanh toán không dùng 

tiền mặt phát triển



2.1.3. Một số quy luật chủ yếu của 
thị trường

➢Quy luật 
cạnh tranh

Cạnh tranh là sự ganh đua giữa những chủ 
thể kinh tế với nhau nhằm có được những ưu 

thế về sản xuất cũng như tiêu thụ và thông 
qua đó thu được lợi ích tối đa

Cạnh 
tranh

Cạnh tranh 
trong nội bộ 

ngành

Cạnh tranh 
giữa các 
ngành

Là cạnh tranh giữa các chủ thể 
kinh doanh trong cùng 1 

ngành, cùng SX một loại hàng 
hóa, nhằm giành được lợi thế 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Cạnh tranh giữa các chủ thể 
các ngành khác nhau, nhằm 
tìm nơi đầu tư có lợi nhất.



❖ Cạnh tranh trong nội bộ ngành

Biện pháp cạnh tranh: các 
doanh nghiệp ra sức cải tiến 
kỹ thuật, đổi mới công 
nghệ, hợp lý hóa sản xuất, 
tăng năng xuất lao động, hạ 
thấp giá trị cá biệt của hàng 
hóa…

Kết quả cạnh tranh trong nội bộ ngành là hình thành giá trị 
thị trường (giá trị xã hội) của từng loại hàng hóa

Giá trị thị trường Giá cả thị trường



❖ Cạnh tranh trong nội bộ ngành

Series 3
Dòng CDòng A4

Series 5 Dòng A6 Dòng E



❖ Cạnh tranh trong nội bộ ngành

Series 7 Dòng SDòng A8

X3 Q5 GLC



❖ Tác động của cạnh tranh

Tác 
động 
tích 
cực

Thúc đẩy lực lượng sản xuất

Thúc đẩy sự phát triển của thị 
trường

Là cơ chế điều chỉnh linh hoạt 
việc phân bổ các nguồn lực

Thúc đẩy năng lực thỏa mãn 
nhu cầu của xã hội



❖ Tác động của cạnh tranh

Tác 
động 
tiêu 
cực

Gây tổn hại môi trường kinh doanh nếu 
cạnh tranh không lành mạnh

Cạnh tranh không lành mạnh gây lãnh 
phí nguồn lực xã hội

Cạnh tranh không lành mạnh gây tổn hại 
phúc lợi xã hội



❖ HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA 
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG

2.2. Vai trò của một số chủ thể chính tham gia thị trường

Thị 
trường

Người sản xuất, 
kinh doanh

Người tiêu dùng

Nhà nướcCác chủ thể trung 
gian
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